
    UBND HUYỆN LÝ SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP

THUỘC UBND  HUYỆN LÝ SƠN NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 206/TB-HĐTD ngày 26/12/2023 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên)
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I GIÁO VIÊN MẦM NON

1 Nguyễn Thị Bình 22/01/2000 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 81,5 

2 Nguyễn Thị Có 03/10/2002 Nữ Kinh An Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm
non

Giáo viên Mầm
non Không X 82,4 

3 Đặng Thị Hồng Dư 06/06/1999 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 84,0 

4 Nguyễn Thị Điều 01/5/1999 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 85,3 

5 Nguyễn Thị Giàu 22/9/1998 Nữ Kinh An Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm
non

Giáo viên Mầm
non Không X 82,2 

6 Trương Thị Hào 02/02/1998 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 83,3 

7 Phạm Thị Hoa 10/10/2002 Nữ Kinh Cát Thắng, Phù
Cát, Bình Định Cao đẳng Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 83,0 
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8 Dương Thị Kim Hòa 07/5/2002 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Cao đẳng Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 81,3 

9 Lê Thị Nở 25/05/1998 Nữ Kinh Thôn Đông An
Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 84,8 

10 Võ Thị Tuyết 13/6/1997 Nữ Kinh Thôn Tây An
Hải, Lý Sơn Đại học Sư phạm mầm

non
Giáo viên Mầm

non Không X 80,8 

II GIÁO VIÊN TIỂU HỌC - MÔN TIẾNG ANH

1 Phan Thị Mạnh 5/6/1998 Nữ Kinh Thôn Tây An
Vĩnh, Lý Sơn Đại học Sư phạm Tiếng

Anh

Giáo viên Tiểu
học - Môn
Tiếng Anh

Không X 78,8 
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